
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HÀ NỘI 
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2019 – 2020 

Môn: HÓA HỌC 
Thời gian làm bài: 150 phút 

(Đề thi gồm 02 trang) 
 
Bài I (4,0 điểm)  
1. Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế khí clo như sau:  

 
a. Trong sơ đồ thí nghiệm trên có những điểm nào chưa chính xác, giải thích tại sao?  
b. Khi sơ đồ thí nghiệm là đúng, chỉ rõ các chất Y, Z, A, B và viết phương trình hóa học xảy ra. 

2. Tại sao khi bón phân ure hoặc phân đạm amoni không nên bón cùng với vôi? 
3. Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm sau: 
​ a. Nhỏ 1 - 2 ml dung dịch axit clohiđric vào ống nghiệm đựng một ít bột sắt (III) oxit, lắc nhẹ. 
​ b. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch natri hiđroxit vào ống nghiệm đựng dung dịch nhôm clorua. 
​ c. Cho dung dịch bari hiđroxit vào ống nghiệm đựng dung dịch amoni sunfat, đun nóng nhẹ. 
Bài II (4,0 điểm) 
1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 60. Trong hạt nhân nguyên tử 
của nguyên tố X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Số hạt mang điện trong nguyên tử 
của nguyên tố Y ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử của nguyên tử nguyên tố X là 6. 

a. Xác định tên các nguyên tố X, Y. 
b. Viết phương trình hóa học tương ứng với các nguyên tố X, Y theo sơ đồ chuyển hóa sau: 

X → XO → X(OH)2 → XCO3 → X(HCO3)2 → XY2 → NaY → Y2 → Br2 
2. Có 4 lọ hóa chất mất nhãn được kí hiệu là A, B, C, D. Mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: 
HCl, NaHSO4, BaCl2, NaHSO3. Để xác định hóa chất đựng trong mỗi lọ, người ta tiến hành các thí 
nghiệm và thấy hiện tượng như sau: 

- Cho dung dịch ở lọ A vào dung dịch ở lọ B thấy xuất hiện kết tủa; 
- Cho dung dịch ở lọ B hay lọ D vào dung dịch ở lọ C đều thấy có bọt khí không màu có khả năng 

làm mất màu cánh hoa; 
- Cho dung dịch ở lọ D vào dung dịch ở lọ A thì không thấy hiện tượng gì. 
Hãy biện luận để xác định hóa chất đựng trong các lọ A, B, C, D. Viết phương trình hóa học của 

các phản ứng xảy ra. 
Bài III (4,0 điểm) 
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1. Cho hỗn hợp bột Cu và CuO với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 
94%, thu được khí SO2 duy nhất và dung dịch X. Trong dung dịch X, nồng độ phần trăm của muối 
đồng và của axit dư bằng nhau. Giả xử nước bay hơi không đáng kể. Xác định nồng độ phần trăm của 
muối đồng trong dung dịch X. 
2. Cho hỗn hợp A gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ, 
đun nóng thu được khí NO duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Xác định giá 
trị của tỉ lệ x : y. 
Bài IV (4,0 điểm) 
1. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 bằng dung dịch H2SO4 20% 
vừa đủ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 16,75 và dung dịch Z có nồng độ 
25,725% (giả xử nước bay hơi không đáng kể). Cô cạn dung dịch Z, thu được 8,52 gam muối khan. 
Tìm giá trị của m.  
2. Cho 0,765 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 160 ml dung dịch H2SO4 0,25M, thu được 
dung dịch X và khí H2. Cho 340 ml dung dịch NaOH 0,25M vào dung dịch X, sau khi các phản ứng 
xảy ra hoàn toàn thu được 1,65 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác, cho từ từ dung dịch chứa hỗn hợp 
KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa đem 
nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Tìm giá trị của m. 
Bài V (4,0 điểm) 
1. Trong thực tế người ta thường đốt bột lưu huỳnh tạo ra khí X để xông cho đông dược, trái cây 
nhằm bảo quản được lâu hơn. 

a. Giải thích cách làm trên. 
b. Hấp thụ hoàn toàn a gam khí X vào 200 ml dung dịch NaOH b M thu được dung dịch Y. Chia Y 

làm hai phần bằng nhau: 
- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thấy xuất hiện c gam kết tủa;  
- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện d gam kết tủa.  
Biết d > c, tìm biểu thức quan hệ giữa a và b.   

2. Nung nóng 4,48 gam Fe trong 1,4 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2 thu được 7,065 gam hỗn 
hợp Y chỉ gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch HCl 
vừa đủ, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 tới dư vào dung dịch Z, thu được m gam kết tủa gồm 
AgCl và Ag. Tìm giá trị của m. 

 
Lưu ý: Nếu thí sinh làm theo cách khác mà đúng và lập luận đầy đủ, vẫn cho điểm tối đa. 

----------- HẾT ----------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HÀ NỘI 

 

(HDC gồm 05 trang) 

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ 
NĂM HỌC 2019 - 2020 

 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HÓA HỌC                   
 

 
Bài I (4,0 điểm)  

1. Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế khí clo như sau:  

 
a) Trong sơ đồ thí nghiệm trên có những điểm nào chưa chính xác, giải thích tại sao?  
b) Khi sơ đồ thí nghiệm là đúng, chỉ rõ các chất Y, Z, A, B và viết phương trình hóa học xảy ra. 
2. Tại sao khi bón phân ure hoặc phân đạm amoni không nên bón cùng với vôi? 

​ 3. Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm sau: 
​ a) Nhỏ 1 - 2 ml dung dịch axit clohiđric vào ống nghiệm đựng một ít bột sắt (III) oxit, lắc nhẹ. 
​ b) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch natri hiđroxit vào ống nghiệm đựng dung dịch nhôm clorua. 
​ c) Cho dung dịch bari hiđroxit vào ống nghiệm đựng dung dịch amoni sunfat, đun nóng nhẹ. 

Bài I Nội dung Điểm 

1.a 

Những điểm chưa chính xác và giải thích: 
- Dung dịch Y loãng phải là chất Y (dung dịch HCl đặc) vì HCl loãng không tác 
dụng với MnO2, KMnO4… để sinh ra khí clo; 
- Dung dịch A loãng phải là chất A (dung dịch NaCl bão hòa) để vẫn hòa tan được 
HCl và hạn chế khả năng hòa tan của clo trong nước; 
- Dung dịch B loãng phải là chất B (dung dịch H2SO4 đặc) mới có tác dụng làm 
khô khí clo; 
- Miệng bình eclen phải có bông tẩm kiềm để tránh khí clo (độc) dư thoát ra ngoài 
không khí; 
- Ống dẫn khí vào bình A phải sục vào dung dịch; đầu ống dẫn khí từ A sang B bên 
phía bình A phải để bên trên dung dịch gần miệng bình (như bình B). 
- Chốt kẹp ở bình cầu phải là nét liền. 

6x0,25 

1.b 

Y: HCl đặc, Z: MnO2 hoặc KMnO4…, A: NaCl bão hòa, B: H2SO4 đặc 
Phương trình hóa học: 

MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

0,5 
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hoặc: 2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O 

2 

Không bón phân ure hoặc phân đạm amoni cùng với vôi vì xảy ra phản ứng hóa 
học làm mất tác dụng của phân. 
Phương trình hóa học: 
(NH2)2CO + 2H2O → (NH4)2CO3 

(NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NH3 + 2H2O 

hoặc:  

0,5 

3.a 
Hiện tượng: bột sắt (III) oxit tan, tạo dung dịch có màu vàng hoặc nâu đỏ. 
Phương trình hóa học: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O 

0,5 

3.b 

Hiện tượng: Ban đầu tạo kết tủa keo trắng, kết tủa tăng dần đến cực đại sau đó kết 
tủa tan. 
Phương trình hóa học: 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3NaCl 
                                     NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O 

0,5 

3.c 
Hiện tượng: Có kết tủa màu trắng xuất hiện và có khí mùi khai thoát ra. 
Phương trình hóa học: Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O 

0,5 

Bài II (4,0 điểm) 
1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 60. Trong hạt nhân nguyên 

tử của nguyên tố X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Số hạt mang điện trong nguyên 
tử của nguyên tố Y ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử của nguyên tử nguyên tố X là 6. 

a) Xác định tên các nguyên tố X, Y. 
b) Viết phương trình hóa học tương ứng với các nguyên tố X, Y theo sơ đồ chuyển hóa sau: 

X → XO → X(OH)2 → XCO3 → X(HCO3)2 → XY2 → NaY → Y2 → Br2 
2. Có 4 lọ hóa chất mất nhãn được kí hiệu là A, B, C, D. Mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: 

HCl, NaHSO4, BaCl2, NaHSO3. Để xác định hóa chất đựng trong mỗi lọ, người ta tiến hành các thí 
nghiệm và thấy hiện tượng như sau: 

- Cho dung dịch ở lọ A vào dung dịch ở lọ B thấy xuất hiện kết tủa; 
- Cho dung dịch ở lọ B hay lọ D vào dung dịch ở lọ C đều thấy có bọt khí không màu có khả năng 

làm mất màu cánh hoa; 
- Cho dung dịch ở lọ D vào dung dịch ở lọ A thì không thấy hiện tượng gì. 
Hãy biện luận để xác định hóa chất đựng trong các lọ A, B, C, D. Viết phương trình hóa học của 

các phản ứng xảy ra. 
Bài 
II 

Nội dung Điểm 

1.a 

- Xác định X: 

Ta có: X là Canxi 

- Xác định Y: 

0,25 
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Ta có: 2.20 – 2Z = 6 Z = 17 Y là Clo 

1.b 

Phương trình hóa học: 
2Ca + O2 → 2CaO 
CaO + H2O → Ca(OH)2 
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 
Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 + 2H2O 
CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl 

2NaCl 2Na + Cl2 

Cl2 + 2KBr→ 2KCl + Br2 

 
 
 

8x0,25 

2 

- Vì cho A vào B thấy xuất hiện kết tủa nên A và B là NaHSO4 hoặc BaCl2 
- Vì cho B hay D vào C đều thấy có bọt khí không màu, mùi hắc thoát ra nên B 
và D là HCl hoặc NaHSO4 còn C là NaHSO3. 
Vậy: A: BaCl2; B: NaHSO4; C: NaHSO3; D: HCl 
Phương trình hóa học: 
A + B: BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + NaCl + HCl 
B + C: NaHSO4 + NaHSO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O 
D + C: HCl + NaHSO3 → NaCl + SO2 + H2O 
D + A: HCl + BaCl2 → Không phản ứng 

 
0,25 

 
 

3x0,5 

Bài III (4,0 điểm) 
1. Cho hỗn hợp bột Cu và CuO với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 tan hoàn toàn trong dung dịch 

H2SO4 94%, thu được khí SO2 duy nhất và dung dịch X. Trong dung dịch X, nồng độ phần trăm của 
muối đồng và của axit dư bằng nhau. Giả xử nước bay hơi không đáng kể. Xác định nồng độ phần 
trăm của muối đồng trong dung dịch X. 

2. Cho hỗn hợp A gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ, 
đun nóng thu được khí NO duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Xác định giá 
trị của tỉ lệ x : y. 

Bài III Nội dung Điểm 

1 

Phương trình hóa học: 
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O 
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 

- Giả sử  

- C%CuSO4 = C%H2SO4 dư  

- Khối lượng H2SO4 ban đầu = 7.98 + 800 = 1486 gam 

 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

0,5 
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- Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 

m dung dịch sau phản ứng = 2.64 + 3.80 + 1486. - 2.64 = 1820,851 gam 

- Nồng độ phần trăm của muối đồng trong dung dịch X: 

 

0,5 
 
 

0,5 

2 

Bảo toàn Fe:  

Bảo toàn Cu:   

Bảo toàn S: 2x + y = 3.0,5x + 2y  

 
0,5 

 

0,5 
 

0,5 

Bài IV (4,0 điểm) 
1. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 bằng dung dịch H2SO4 

20% vừa đủ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 16,75 và dung dịch Z có nồng độ 
25,725% (giả xử nước bay hơi không đáng kể). Cô cạn dung dịch Z, thu được 8,52 gam muối khan. 
Tìm giá trị của m.  

2. Cho 0,765 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 160 ml dung dịch H2SO4 0,25M, thu được 
dung dịch X và khí H2. Cho 340 ml dung dịch NaOH 0,25M vào dung dịch X, sau khi các phản ứng 
xảy ra hoàn toàn thu được 1,65 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác, cho từ từ dung dịch chứa hỗn hợp 
KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa đem 
nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Tìm giá trị của m. 

Bài IV Nội dung Điểm 

1 

- ;  mY = 0,04.33,5 =1,34 gam 

-  

- Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 

mdung dịch sau phản ứng = m + 0,06.98. - 1,34 = m + 28,06 gam 

- C%Na2SO4 =  

0,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

0,5 

2 
-    

- Al(OH)3 tan một phần 

 
0,25 

 

0,25 
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- Bảo toàn điện tích:  

-Gọi 

 

- Gọi V là thể tích hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. 

+  Để lượng hiđroxit đạt max thì:  

0,8V+2.0,1V = 0,015.3 + 0,015.2 + 0,005 = 0,08 V= 0,08 lít 

Khi đó = 0,008 mol; nhưng = 0,04 mol  BaSO4 chưa đạt max.  

+ Kết tủa lớn nhất khi lượng BaSO4 lớn nhất 0,1V = 0,04 V = 0,4 lít 

Khi đó kết tủa lớn nhất gồm: Mg(OH)2: 0,015 mol; BaSO4: 0,04 mol 

Chất rắn gồm: MgO: 0,015 mol; BaSO4: 0,04 mol m = 9,92 gam 

 
 

0,25 
 
 

 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

 
 
Bài V (4,0 điểm) 

1. Trong thực tế người ta thường đốt bột lưu huỳnh tạo ra khí X để xông cho đông dược, trái cây 
nhằm bảo quản được lâu hơn. 

a) Giải thích cách làm trên. 
b) Hấp thụ hoàn toàn a gam khí X vào 200 ml dung dịch NaOH b M thu được dung dịch Y. Chia Y 

làm hai phần bằng nhau: 
- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thấy xuất hiện c gam kết tủa;  
- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện d gam kết tủa.  
Biết d > c, tìm biểu thức quan hệ giữa a và b.   
2. Nung nóng 4,48 gam Fe trong 1,4 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2 thu được 7,065 gam 

hỗn hợp Y chỉ gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch 
HCl vừa đủ, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 tới dư vào dung dịch Z, thu được m gam kết tủa gồm 
AgCl và Ag. Tìm giá trị của m. 

Bài V Nội dung Điểm 
 a) Giải thích: Vì X là SO2 có tính diệt khuẩn. 0,25 

1 

b) -  

- Vì X phản ứng với CaCl2 xuất hiện c gam kết tủa nên trong X có Na2SO3 
- Vì X tác dụng với Ca(OH)2 xuất hiện d gam kết tủa, mà d > c nên trong X có 
NaHSO3 
Vậy khi SO2 phản ứng với NaOH tạo 2 muối Na2SO3 và NaHSO3. Suy ra: 
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-  

- Ta có:  

- Bảo toàn O:  

- Bảo toàn Cl:  

- Gọi  

-  

- m = 0,22.143,5 + 0,02.108 = 33,73 gam 
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Lưu ý: Nếu thí sinh làm theo cách khác mà đúng và lập luận đầy đủ, vẫn cho điểm tối đa. 

-------------------Hết------------------- 
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